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1 BKCB5544 Bùi Lê Như An 01/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84387029856 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

2 BKCB5545 Trần Thụy Hồng Anh 29/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84386641681 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

3 BKCB5546 Lê Mai Ngọc Ánh 26/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84909345435 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

4 BKCB5547 Lê Thị Chi 19/08/2000 Thanh Hóa 84327110688 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

5 BKCB5548 Nguyễn Thị Hồng Đào 15/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84364391844 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

6 BKCB5549 Đào Thị Thùy Dung 12/04/1989 Đồng Nai 84772987968 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

7 BKCB5550 Nguyễn Anh Dũng 09/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84774130570 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

8 BKCB5551 Huỳnh Thục Hà 06/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84932977685 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

9 BKCB5552 Đỗ Thị Hảo 20/01/2000 Bình Định 84352444832 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

10 BKCB5553 Hồ Thanh Hết 02/04/2000 Đắk Lắk 84392748746 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

11 BKCB5554 Nguyễn Trọng Hiếu 31/08/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84328659031 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

12 BKCB5555 Nguyễn Thanh Huân 09/05/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84989184715 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

13 BKCB5556 Trần Đức Hùng 07/05/1991 Nghệ An 84943838685 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

14 BKCB5557 Huỳnh Lê Hương 20/12/2001 Bến Tre 84367615431 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

15 BKCB5558 Nguyễn Đỗ Thu Hường 31/05/2002 Gia Lai 84947672881 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

16 BKCB5559 Vũ Quang Huy 06/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84928700039 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

17 BKCB5560 Nguyễn Thị Bích Lệ 06/09/2000 Thanh Hóa 84344176002 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

18 BKCB5561 Nguyễn Hoài Linh 28/09/2001 Quảng Trị 84931984032 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

19 BKCB5562 Trần Thị Mỹ Linh 25/07/2000 Bình Định 84365925850 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

20 BKCB5563 Trần Tú Linh 10/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84707307797 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

21 BKCB5564 Mai Nguyễn Kim My 16/06/2001 Tiền Giang 84966876282 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

22 BKCB5565 Lê Quốc Nam 26/02/1997 Long An 84931290491 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

23 BKCB5566 Lưu Thị Tuyết Ngân 17/10/2001 Tiền Giang 84925667808 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

24 BKCB5567 Trương Thị Trúc Ngân 13/02/2001 Tiền Giang 84368646753 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

25 BKCB5568 Bùi Quang Nghĩa 26/09/1993 Thành phố Hồ Chí Minh 84369348365 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

26 BKCB5569 Trương Kính Nghĩa 23/03/1985 Thành phố Hồ Chí Minh 84903368511 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

27 BKCB5570 Lý Thái Nghiêm 24/03/2000 Kiên Giang 84765559793 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

28 BKCB5571 Nguyễn Đăng Ngọc 16/10/1981 Thành phố Hồ Chí Minh 84976950902 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

29 BKCB5572 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/06/2001 Bình Định 84703462965 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

30 BKCB5573 Đỗ Hồng Nhung 15/08/2000 Bình Phước 84383428697 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

31 BKCB5574 Chí Nguyệt Phụng 20/09/1997 Đồng Nai 84767353997 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

32 BKCB5575 Nguyễn Hồng Phương 24/04/2009 Thành phố Hồ Chí Minh 84986734296 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

33 BKCB5576 Lê Mạnh Hồng Sơn 29/03/2001 Đắk Lắk 84399794697 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

34 BKCB5577 Đinh Thị Thu Sương 10/02/2000 Bình Định 84397403760 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

35 BKCB5578 Lại Minh Thắng 13/08/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84333202432 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

36 BKCB5579 Lê Hoàng Thông 29/07/2000 Tây Ninh 84919450045 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 28/08/2022

Địa điểm thi: Nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt P14 Q10 - ĐT: 028 2214 8404



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

37 BKCB5580 Huỳnh Thị Thanh Thư 04/08/2000 Quảng Ngãi 84981822790 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

38 BKCB5581 Trần Thị Thủy Tiên 05/04/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84968496155 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

39 BKCB5582 Vũ Thủy Tiên 28/10/1997 Đồng Nai 84962156438 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

40 BKCB5583 Trịnh Đình Vĩnh Tiến 16/08/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84938635357 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

41 BKCB5584 Trần Ngọc Trâm 14/04/2001 Bình Thuận 84704466983 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

42 BKCB5585 Hà Kiều Trang 16/06/1998 Đắk Lắk 84985149543 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

43 BKCB5586 Trần Ngọc Phương Trang 08/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84768964469 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

44 BKCB5587 Nguyễn Minh Trí 18/02/2001 Bến Tre 84975662363 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

45 BKCB5588 Nguyễn Ngọc Khánh Tường 21/04/2001 Bến Tre 84394012001 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

46 BKCB5589 Đỗ Thị Kim Tuyền 18/06/1994 Đồng Tháp 84359912941 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

47 BKCB5590 Nguyễn Bích Tuyền 03/07/2003 Kiên Giang 84967600541 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

48 BKCB5591 Nguyễn Tot Ty 01/04/2001 Long An 84949692840 8:00 PM2-P.106 Nhà A5

49 BKCB5592 Nguyễn Thị Phương Uyên 24/03/2001 Đồng Nai 84967922824 8:00 PM2-P.106 Nhà A5
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